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Trước khi sử dụng lò nướng lần đầu tiên, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn cài đặt và bảo trì. 

Tùy thuộc vào từng kiểu máy, các phụ kiện kèm theo lò của Quý khách có thể khác với các phụ 

kiện hiển thị trong hình ảnh. 
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Mô tả thiết bị  

 

  

 Bảng điều khiển  Đèn 
 Thanh nhiệt nướng  Tấm ốp mặt sau 
 Giá lắp khay  Ron cửa 
 Bảng lề 11 Cửa 
 Mặt kính trong 12 Vỉ nướng 
 Lỗ xả làm mát không 

khí 

13 Khay thủy tinh 

 Lỗ gắn ốc cố định lò   

 

Bảng điều khiển 

 

 

 Nút chọn chức năng  Nút chọn nhiệt độ 
 Màn hình hiển thị   Phím cảm ứng 

 

Các biểu tượng bộ chọn chức năng 
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Chức năng lò   

THÔNG TIN 

Để biết thông tin về cách sử dụng từng tính 

năng, hãy xem hướng dẫn nấu ăn kèm theo lò 

nướng của Quý khách.  

 

 CÔNG TẮC BẬT/ TẮT LÒ  

 CHẾ ĐỘ NƯỚNG 

 VI SÓNG + NƯỚNG 

 VI SÓNG 

 

Các mức công suất vi sóng 

 

Các mức công suất vi 

sóng 

Thực phẩm 

 

200 Rã đông chậm, giữ thức ăn nóng 

400 Nấu với mức nhiệt ít; nấu cơm. Rã đông nhanh, hâm nóng đồ ăn 

trẻ em 

600 Hâm nóng và nấu ăn 

 

800 Nấu rau củ và các thực phẩm khác 

Nấu và làm nóng kỹ 

Hâm nóng và nấu một lượng nhỏ thức ăn  

 

1000 Nhanh chóng hâm nóng chất lỏng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Mô tả màn hình  

 

 

 CÁC PHÍM ĐIỀU KHIỂN 

 và  : Cho phép lập trình các chức năng. 

 : khởi động các chức năng nấu. 

 : ngừng các chức năng nấu. 

 

 BIỂU TƯỢNG 

 CẢNH BÁO BỘ HẸN GIỜ: Đèn sáng lên khi đồng hồ/ bộ hẹn giờ được chọn. Lò sẽ phát ra 

một tín hiệu âm thanh khi thời gian tăng. Lò không tắt khi hết thời gian định sẵn trong bộ hẹn giờ. 

Chức năng này có thể được sử dụng trong khi lò đang nấu. 

|  | và  | LẬP TRÌNH: Đèn sáng lên cho biết rằng lò nướng được lập trình (thời gian nấu ăn, 

thời gian ngừng hoặc tất cả). 

• |  | Thời gian nấu: Chương trình này cho phép lập trình thời gian nấu ăn, sau đó lò sẽ tự động 

tắt. 

•  Thời gian ngừng nấu: Chức năng này cho phép lập trình thời gian ngừng nấu ăn, sau đó lò sẽ 

tự động tắt. 

• |  |  và  thời gian nấu ăn và thời gian ngừng nấu ăn: Cài đặt này cho phép lập trình thời gian 

nấu và thời gian ngừng nấu. Lò sẽ bật tự động theo thời gian thiết lập và hoạt động trong thời gian 

nấu đã chọn (Thời gian nấu). Sau đó lò sẽ tự động tắt theo thời gian đã chỉ định (Thời gian ngừng 

nấu). 

 KHÓA AN TOÀN: Chỉ ra rằng các phím cảm ứng đang bị khóa, nhằm ngăn chặn các thay đổi 

của trẻ nhỏ. 

Các chức năng khác 

GIA NHIỆT:  chỉ ra rằng lò đang truyền nhiệt tới thực phẩm. 

 RÃ ĐÔNG THEO THỜI GIAN: Đèn sẽ sáng khi chức năng rã đông theo thời gian hoạt động. 
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 RÃ ĐÔNG THEO TRỌNG LƯỢNG: Đèn sẽ sáng khi chức năng rã đông theo trọng lượng 

hoạt động. 

 CẢNH BÁO 

Độ nhạy của các phím cảm ứng thích ứng liên tục với các điều kiện môi trường. Hãy chắc chắn 

rằng bề mặt của bảng điều khiển sạch sẽ và không có trở ngại nào khi bật lò. 

Nếu màn hình không đưa ra phản hồi chính xác khi Quý khách chạm vào kính, Quý khách sẽ phải 

tắt lò trong vài giây và sau đó bật lại sau vài giây. Hành động này giúp cho bộ cảm biến tự động 

điều chỉnh để kiểm soát lại độ nhạy. 

 

CÀI ĐẶT THỜI GIAN  

 Khi cắm điện cho lò, sẽ thấy đồng hồ nhấp nháy 12:00. 

 Nhấn  hoặc  để điều chỉnh giờ. 

 Nhấn  để xác nhận giờ. 

 Nhấn  hoặc  để điều chỉnh phút. 

 Nhấn  để xác nhận phút.  

Nếu muốn thay đổi thời gian, chạm  hoặc  cho đến khi thời gian bắt đầu nhấp nháy. Nhấn 

 và làm theo hướng dẫn. 

 CẢNH BÁO 

Trong trường hợp mất điện, cài đặt đồng hồ sẽ bị xóa và con số 12:00 sẽ nhấp nháy trên màn hình 

đồng hồ. Thiết lập lại và lập trình một lần nữa. 

Ẩn và hiện đồng hồ  

• Nếu muốn ẩn đồng hồ, nhấn  trong 5 giây. 

• Nếu muốn hiện đồng hồ trên màn hình, nhấn  trong 5 giây.  

 

Sử dụng chức năng nướng 

Chức năng nướng   

Sau khi cài đặt đồng hồ, lò đã sẵn sàng sử dụng. Chọn một chức năng nấu bằng nút quay số bộ 

chọn chức năng và nhiệt độ bằng nút quay số kiểm soát nhiệt độ. 

THÔNG TIN 

Trong các mô hình với điều khiển nhiệt độ điện tử, khi công tắc bộ chọn được bật, màn hình đồng 

hồ sẽ hiển thị nhiệt độ. 

Sau khi chọn nhiệt độ, đồng hồ sẽ tự động xuất hiện trở lại. 

Bạn sẽ nhận thấy rằng biểu tượng I sẽ sáng lên trong quá trình nấu, cho thấy rằng nhiệt đang được 

truyền tới thực phẩm. Biểu tượng này biến mất khi nhiệt độ đã chọn đạt được. 
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 Thiết lập kiểm soát sang  để tắt lò. 

 

THÔNG TIN 

 

Khi bắt đầu chu trình nấu, lò sẽ tự động hiển thị toàn bộ thời gian để tiến hành chu kỳ, nếu thời 

gian nấu hoặc thời gian dừng nấu chưa được thiết lập.  

 

Vận hành bộ hẹn giờ 

Lập trình Buzzer 

1. Chạm vào  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó 

nhấn . Dấu hiệu "0_00" sẽ xuất hiện trên màn hình. 

2. Chọn thời gian mà bạn muốn báo hiệu bằng âm thanh bằng cách nhấn  hoặc  . Sau đó sẽ 

nghe thấy 2 tiếng bíp để xác nhận rằng thời gian đã được thiết lập và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược 

từ thời gian đã chọn.  

Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm. 

3. Một khi thời gian đã hết, một tín hiệu âm thanh sẽ vang lên trong 90 giây và biểu tượng  sẽ 

nhấp nháy một cách nhanh chóng. 

 

CHÚ Ý: 

Với chức năng Buzzer, lò sẽ không tắt khi thời gian hết. 

4. Chạm bất kỳ phím nào để ngừng báo hiệu. Biểu tượng  sẽ biến mất sau đó. 

Nếu muốn thay đổi thời gian trên Buzzer, lặp lại các bước đã nêu. Khi điều chỉnh bộ hẹn giờ, thời 

gian hiện tại còn lại sẽ xuất hiện, bạn sẽ có thể điều chỉnh. 

 

CHÚ Ý: 

Với chức năng Buzzer, thời gian còn lại sẽ hiển thị trên màn hình. Với chức năng lập trình này 

không thể xem thời gian hoặc tổng thời gian nấu đã lập trình. 

 

Lập trình thời gian nấu  

1. Chọn một chức năng và nhiệt độ nấu bằng cách sử dụng các nút điều khiển lò nướng. 

2. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó bấm 

. Dấu hiệu "0_00" sẽ xuất hiện trên màn hình. 
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3. Chọn thời gian muốn báo hiệu bằng âm thanh bằng cách nhấn  hoặc  . Sau đó sẽ nghe 

thấy 2 tiếng bíp để xác nhận rằng thời gian đã được thiết lập và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ 

thời gian đã chọn. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm. 

4. Một khi thời gian nấu tăng lên, lò sẽ tắt, tiếng báo sẽ vang lên và biểu tượng  sẽ nhấp nháy 

nhanh. 

5. Nhấn  để dừng báo hiệu và tắt chức năng |  |. Lò nướng sẽ bật lên một lần nữa. 

6. Thiết lập điều khiển sang  để tắt lò. 

Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại tại bất kỳ thời điểm nấu nào bằng cách chạm vào  hoặc 

 cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy một cách nhanh chóng. Nhấn  để thay đổi thời 

gian.  

 

Lập trình thời gian ngừng nấu 

 

1. Chọn chức năng nấu và nhiệt độ. 

2. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó bấm 

. Dấu hiệu "0_00" sẽ xuất hiện trên màn hình. 

3. Chọn thời gian muốn báo hiệu bằng âm thanh bằng cách nhấn  hoặc  . Sau đó sẽ nghe 

thấy 2 tiếng bíp để xác nhận rằng thời gian đã được thiết lập và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ 

thời gian đã chọn. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm. 

4. Một khi chu kỳ kết thúc, lò sẽ tắt, tiếng báo sẽ vang lên và biểu tượng  sẽ nhấp nháy một cách 

nhanh chóng. 

5. Nhấn  để dừng báo hiệu và tắt chức năng |  |. Lò nướng sẽ bật lên một lần nữa. 

6.  Thiết lập điều khiển sang  để tắt lò. 

Quý khách có thể thay đổi thời gian nấu còn lại tại bất kỳ thời điểm nấu nào bằng cách chạm vào 

 hoặc  cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy một cách nhanh chóng. Nhấn  để 

thay đổi thời gian. 

 

Lập trình thời gian nấu và thời gian dừng nấu 

1. Chọn chức năng nấu và nhiệt độ. 

2. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó bấm 

. Dấu hiệu "0_00" sẽ xuất hiện trên màn hình. 

3. Chọn thời gian nấu ăn bằng cách chạm vào  hoặc  . Sau đó sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp, thời 

gian còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình và biểu tượng |  | sẽ nhấp nháy. 

4. Nhấn  để chọn tùy chọn. 
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5. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó bấm 

. Dấu hiệu "0_00" sẽ xuất hiện trên màn hình. 

6. Chọn thời gian kết thúc nấu ăn bằng cách nhấn  hoặc  . 

7. Lò nướng sẽ vẫn bị ngắt kết nối với  và  biểu tượng sáng lên. Lò nướng hiện đã được lập 

trình. 

8. Khi thời gian nấu đã được thiết lập, lò sẽ bật và sẽ vận hành trong thời gian nấu được lập trình. 

9. Trong khi nấu, thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị và biểu tượng |  | sẽ nhấp nháy. 

10. Một khi thời gian nấu tăng lên, lò sẽ tắt, tiếng báo sẽ vang lên và biểu tượng  sẽ nhấp nháy 

nhanh chóng. 

11. Nhấn phím bất kỳ để dừng còi báo và tắt biểu tượng|  |. Lò nướng sẽ bật lên một lần nữa. 

12. Thiết lập các điều khiển sang  . 

Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại tại bất kỳ thời điểm nấu nào bằng cách chạm vào  hoặc 

 cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy một cách nhanh chóng. Nhấn  để thay đổi thời 

gian. 

 

VI SÓNG 

1. Chọn chức năng vi sóng. 

2. Màn hình hiển thị 00:30 (Chức năng khởi động nhanh) theo mặc định. Nhấn  hoặc  cho 

đến khi màn hình hiển thị 1:00. 

3. Nhấn  để xác nhận. 

4. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định. Chọn thời gian nấu mong muốn bằng cách nhấn  

hoặc  . 

5. Nhấn  để xác nhận. 

6. Màn hình sẽ hiển thị cài đặt Công suất mặc định. Chọn cài đặt nguồn mong muốn bằng cách 

nhấn  hoặc . 

7. Nhấn  để xác nhận. 

8. Nhấn  để bắt đầu chức năng vi sóng với các tham số mong muốn. 

 

Khởi động nhanh  

1. Chọn chức năng vi sóng. 

2. Nhấn  và chế độ vi sóng sẽ khởi động ngay lập tức để hoạt động trong chức năng vi sóng ở 

công suất tối đa trong 30 giây. 
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3. Nếu muốn tăng thời gian hoạt động, nhấn  lần nữa. Mỗi lần nhấn phím này, thời gian vận 

hành sẽ tăng thêm 30 giây. 

 RÃ ĐÔNG THEO THỜI GIAN: 

1. Chọn chức năng vi sóng. 

2.  Nhấn  hoặc  cho đên khi  xuất hiện trên màn hình. 

3. Nhấn  để chọn tùy chọn. 

4. Màn hình hiển thị thời gian rã đông mặc định. Chọn thời gian nấu mong muốn bằng cách nhấn 

 hoặc  . 

5.  Nhấn  để bắt đầu rã đông bằng chức năng thời gian với các tham số mong muốn.  

 

CHÚ Ý: 

Xem hướng dẫn nấu ăn để được tư vấn về thời gian rã đông. 

 

THÔNG TIN 

Khi màn hình hiển thị từ “Turn” (lật), mở cửa, xoay thức ăn và nhấn  để tiếp tục. 

 

RÃ ĐÔNG THEO TRỌNG LƯỢNG 

1. Chọn chức năng vi sóng. 

2. Nhấn  hoặc  cho đên khi  xuất hiện trên màn hình. 

3. Nhấn  để chọn tùy chọn. 

4. Màn hình hiển thị "F01" nhấp nháy như mặc định. Chọn tuỳ chọn rã đông mong muốn bằng 

cách nhấn  hoặc  . 

5. Nhấn  để xác nhận. 

6. Màn hình hiển thị mặc định khối lượng nhấp nháy. Chọn trọng lượng mong muốn bằng cách 

nhấn  hoặc  . 

7. Nhấn  để xác nhận. 

8. Nhấn  để bắt đầu rã đông bằng chức năng trọng lượng với các tham số mong muốn. 

Bảng dưới đây hiển thị quá trình rã đông theo chương trình chức năng trọng lượng, chỉ ra thời gian 

rã đông và nghỉ (để đảm bảo rằng thực phẩm là có nhiệt độ đồng nhất). 

Chương 

trình 
Thực phẩm 

Trọng lượng 

(kg) 

Thời gian 

(min.) 
Thời gian chờ (phút) 

F01 Thịt 0.10-2.00 2:10-43 20-30 

F02 Gia cầm 0.10-2.50 2:20 SA-58 20-30 
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F03 Cá 0.10-2.00 2-40 20-30 

F04 Trái cây 0.10-0.50 2:36 SA-13 10-20 

F05 Bánh mỳ 0.10-0.80 2:25 SA-19 10-20 

 

THÔNG TIN 

Khi màn hình hiển thị từ “Turn” (lật), mở cửa, xoay thức ăn và nhấn  để tiếp tục. 

 

Chức năng kết hợp  

1. Chọn chức năng vi sóng + chức năng lò thông thường với bộ chọn chức năng. 

2. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định. Chọn thời gian nấu Quý khách muốn bằng cách nhấn 

 hoặc  . 

3. Nhấn  để xác nhận. 

4. Màn hình sẽ hiển thị cài đặt Công suất mặc định. Chọn cài đặt nguồn mong muốn bằng cách 

nhấn  hoặc  . 

5. Nhấn  để xác nhận. 

6. Nhấn  để bắt đầu chức năng với các tham số mong muốn. 

CHÚ Ý: 

Nhiệt độ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách xoay nút quay số kiểm soát nhiệt độ. 

CHÚ Ý: 

Công suất tối đa được chọn là 600 W.  

 

Hướng dẫn an toàn 

Khóa an toàn 

• Chức năng này có thể lựa chọn bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng lò nướng. 

• Để kích hoạt chức năng, nhấn  trong vài giây cho đến khi nghe thấy tiếng bíp và  

xuất hiện trên màn hình. Lò nướng đã bị khóa. 

• Nếu lò nướng tắt và bạn kích hoạt chức năng khóa an toàn, lò sẽ không hoạt động ngay cả 

khi chức năng nấu được chọn. 

• Nếu chức năng này được kích hoạt trong khi đang nấu ăn, nó sẽ chỉ khóa màn hình hiển thị 

và các phím. 

• Để hủy kích hoạt chức năng khóa an toàn, nhấn  trong vài giây cho đến khi nghe thấy 

tiếng bíp. 
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CHẾ ĐỘ SHOWROOM  

• Chế độ Showroom được sử dụng để khách hàng nắm được cách thức lò hoạt động như mô 

tả trong mọi chức năng, nhưng không có hoạt động hâm nóng. 

• Để kích hoạt, nhấn chế độ Showroom  và  . 

• Để hủy kích hoạt chức năng, nhấn  và  lần nữa. 


